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Leo lên tới chỗ hình nầy,

Xem trong thành tốt, coi ngoài cảnh tươi.

Chỗ Trône ấy đi mười ba ngỏ,[1]

Trụ hình vua xây đó có hai. 1170

Chỗ Victoires cũng vui thay,[2]

Hình Louis XIV (mười bốn) dựng đây một mình.

Chạm hình thú coi in thú sống,

Trổ tượng người ngó giống người đây.

Khôn bắt chước, khó sánh tày, 1175

Thảy ròng tay thợ tay thầy làm ra.

Saint-Denis cũng là bia lớn,[3]

Các trận Louis XIV (mười bốn) chạm đây.[4]

Saint-Martin cũng thế nầy,[5]

Cũng bia các trận ra đầy bốn bên. 1180

Henri IV (quatre) là hình ngồi ngựa,[6]

Tại cồn cao ở dựa bên cầu.

Kìa hình quan tướng tài cao,

Ông Ney danh tiếng đời nào cũng vinh.[7]

L’Arbre sec có hình tiên nữ,[8] 1185

Tay bưng bình nước đổ ra bồn.

Cuvier ở góc đường,[9]

Nơi bồn có một hình đàn bà xinh.

Bồn Gaillon có hình thần lạ,[10]

Cầm chỉa ba đâm cá nược to. 1190

Bồn Grenelle mới khéo cho,[11]

Xây làm bán nguyệt lại tô đắp hình.

Ở phía dưới chung quanh nhiều trụ,

Chỗ hủng vào trổ đủ tứ thì.

Giữa bồn có tượng Paris, 1195

Seine thì bên nọ, Marne thì bên nây.[12]

Innocents bồn xây nhiều bực,[13]

Tới nữa chừng lại cất nhà vuông.

Chót trên trùm một nóc tròn,

Đầu thang sư-tử, trong khuôn hình người. 1200







	▲ Trône = Trôn. —

	▲ Victoires = Vich-toa. —

	▲ Saint-Denis = Xanh-đơ-ni. —

	▲ Louis = Luy. —

	▲ Saint — Martin = Xanh-ma-tăn. —

	▲ Henri IV = Hăn-ri-cách. —

	▲ Ney = Nê. —

	▲ L’arbre sec = La-bơ-xêch. —

	▲ Cuvier = Cu-vi-ê.

	▲ Gaillon = Ga-dông. —

	▲ Grenelle = Gơ-nen. —

	▲ Seine = Xên. — Marne = Ma. —

	▲ Innocents = I-nô-xăn.
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